
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

STT Nội dung Đơn vị Số lượng

I Học phí hệ chính quy năm học 2016-2017

Triệu 

đồng/năm/ sinh 

viên

1 Tiến sỹ -

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản -

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ

thuật; khách sạn, du lịch

- 19,750

3. Y dược -

2 Thạc sỹ -

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản - 10,050

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ

thuật; khách sạn, du lịch

- 11,850

3. Y dược -

3 Chuyên khoa Y cấp II -

4 Đại học -

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản - 6,700

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ

thuật; khách sạn, du lịch

- 7,900

3. Y dược -

5 Chuyên khoa Y cấp I -

6 Cao đẳng -

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản - 5,400

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ

thuật; khách sạn, du lịch

- 6,300

3. Y dược -

7 Trung cấp chuyên nghiệp -

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản -

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ

thuật; khách sạn, du lịch

-

3. Y dược -

II Học phí hệ vừa học vừa làm năm học 2016-2017

Triệu 

đồng/năm/ sinh 

viên

1 Tiến sỹ -

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản -

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ

thuật; khách sạn, du lịch

-

Biểu mẫu 24

(Kèm theo công văn số 5496/BGDĐT-KHTC  ngày 08 tháng 11 năm 2016

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2016-2017



STT Nội dung Đơn vị Số lượng

I Học phí hệ chính quy năm học 2016-2017

Triệu 

đồng/năm/ sinh 

viên

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2016-2017

3. Y dược -

2 Thạc sỹ -

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản -

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ

thuật; khách sạn, du lịch

-

3. Y dược -

3 Chuyên khoa Y cấp II -

4 Chuyên khoa Y cấp I -

5 Đại học -

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản - 8,000

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ

thuật; khách sạn, du lịch

- 9,400

3. Y dược -

6 Cao đẳng -

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản -

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ

thuật; khách sạn, du lịch

-

3. Y dược -

7 Trung cấp chuyên nghiệp -

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản -

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ

thuật; khách sạn, du lịch

-

3. Y dược -

IV Tổng thu năm 2015 Tỷ đồng 193,906

1 Từ ngân sách - 74,920

2 Từ học phí, lệ phí - 97,970

3 Từ nghiên cứu khoc học và chuyển giao công nghệ - 0,295

4 Từ nguồn khác - 20,721

Bình Định, ngày 15 tháng 11 năm 2016

PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


